SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
       BÌNH PHƯỚC                                         MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10
                                                                                        Thời gian làm bài: 90 phút

           ĐỀ CHÍNH THỨC                                          (Không kể thời gian phát đề)
         (Đề gồm có 01 trang)                                                 
I. ĐỌC - HIỂU (2,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
14/7/69

Hôm nay là ngày sinh của ba, mình nhớ lại ngày đó giữa bom rơi đạn nổ, mới hôm qua một tràng pháo bất ngờ đã giết chết năm người và làm bị thương hai người. Mình cũng nằm trong làn đạn lửa của những trái pháo cực nặng ấy. Mọi người còn chưa qua cái ngạc nhiên lo sợ. Vậy mà mình vẫn như xưa nay, nhớ thương, lo lắng và suy tư đè nặng trong lòng. Ba má và các em yêu thương, ở ngoài đó ba má và các em làm sao thấy hết được cuộc sống ở đây. Cuộc sống vô cùng anh dũng, vô cùng gian nan, chết chóc hy sinh còn dễ dàng hơn ăn một bữa cơm. Vậy mà người ta vẫn bền gan chiến đấu. Con cũng là một trong muôn nghìn người đó, con sống chiến đấu và nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống vì ngày mai của dân tộc. Ngày mai trong tiếng ca khải hoàn sẽ không có con đâu. Con tự hào vì đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Dĩ nhiên con cũng cay đắng vì không được sống tiếp cuộc sống hoà bình hạnh phúc mà mọi người trong đó có con đã đổ máu xương đề giành lại. Nhưng có gì đâu, hàng triệu người như con đã ngã xuống mà chưa hề được hưởng trọn lấy một ngày hạnh phúc. Cho nên có ân hận gì đâu!
                            (Trích: “Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm”, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2005)
Câu 1: Đoạn văn bản trên được trình bày theo phong cách ngôn ngữ gì?Được thể hiện dưới dạng nào? (0,5 điểm)
Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Cuộc sống vô cùng anh dũng, vô cùng gian nan, chết chóc hy sinh còn dễ dàng hơn ăn một bữa cơm.” (0,5 điểm)
Câu 3: Em hiểu như thế nào về tâm sự của tác giả thể hiện trong các câu: “Ngày mai trong tiếng ca khải hoàn sẽ không có con đâu. Con tự hào vì đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc”? (1,0 điểm)
II. LÀM VĂN: (8,0 điểm)
1. Câu 1: (2,0 điểm)
Em hãy viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình về tinh thần hi sinh của tuổi trẻ cho Tổ quốc.
2. Câu 2: (6,0 điểm)
Hóa thân thành nhân vật Tấm kể lại truyện cổ tích Tấm Cám với hành trình từ khi Tấm trở thành hoàng hậu cho đến hết tác phẩm.
………Hết………
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I , NĂM HỌC: 2018 – 2019
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ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM

(Gồm 03 trang)

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm. Do yêu cầu của kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và đặc trưng của môn Ngữ văn nên giám khảo cần linh hoạt trong quá trình chấm, khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

2. Việc chi tiết hóa điểm số của các câu (nếu có) trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi câu và được thống nhất trong tổ bộ môn, tổ chấm.

3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn điểm 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50, lẻ 0,75 làm tròn thành 1,00 điểm).

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

- Học sinh có kỹ năng đọc hiểu văn bản.

- Diễn đạt rõ ràng, tránh mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	2.0đ

	
	1
	Đoạn văn bản được viết theo phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
Đoạn văn bản được thể hiện dưới dạng viết (nhật kí)
	0,25đ

0,25đ

	
	2
	- Câu văn sử dụng phép điệp từ: “vô cùng”, so sánh:chết chóc hy sinh còn dễ dàng hơn ăn một bữa cơm(cho điểm tối đa khi học sinh gọi tên được biện pháp tu từ)
- Tác dụng: nhấn mạnh những hiểm nguy, đau thương, mất mátdo chiến tranh gây ra.
	0.25đ

0.25đ

	
	3


	Tâm sự của tác giả: “Ngày mai trong tiếng ca khải hoàn sẽ không có con đâu. Con tự hào vì đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc”
- Tinh thần tự nguyện hi sinh để đem đến ngày hòa bình cho đất nước.
- Niềm tự hào vì đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc
	1.0đ

	II
	LÀM VĂN
	8.0 đ

	
	1
	Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình về tinh thần hi sinh của tuổi trẻ cho tổ quốc.
	2.0đ

	
	
	a.  Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, qui nạp, tổng-phân-hợp, móc xích hoặc song hành

 (Không cho điểm tối đa đoạn văn viết đầy đủ nhưng diễn đạt quá dài)
	0,25đ

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Tinh thần hi sinh của tuổi trẻ cho tổ quốc
	0,25đ

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng cần thể hiện được suy nghĩ của bản thân về tinh thần hi sinh của tuổi trẻ cho tổ quốc. Có thể theo hướng sau:

- Tinh thần hi sinh của tuổi trẻ cho tổ quốc là biết suy nghĩ, hành động, hiến dâng đời xanh cho tổ quốc, biết đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên quyền lợi của bản thân mình…
- Hi sinh tuổi trẻ cho tổ quốc là hành động cao cả, đáng trân trọng, đem lại hòa bình, tự do, hạnh phúc, ấm no, giàu đẹp… cho nhân dân, đất nước.
- Cần ghi nhớ, biết ơn và noi gương tinh thần hi sinh của tuổi trẻ, biết sống vì mọi người, vì những điều thiêng liêng trong cuộc đời…để cuộc sống của mỗi người thêm ý nghĩa.
(Khuyến khích cách trình bày thể hiện những suy nghĩ, chính kiến cá nhân)
	1.0đ

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25đ

	
	
	e. Sáng tạo

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
	0,25đ

	
	2
	Hóa thân thành nhân vật Tấm kể lại truyện cổ tích Tấm Cám với hành trình từ khi Tấm trở thành hoàng hậu cho đến hết tác phẩm.
	6.0đ

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
Mở bài giới thiệu câu chuyện, Thân bài triển khai những sự việc, chi tiết chính trong truyện,Kết bài kết thúc câu chuyện.
	0,25đ

	
	
	b. Xác định đúng nội dung tự sự
Vào vai nhân vật Tấm kể lại truyện cổ tích Tấm Cám với hành trình từ khi Tấm trở thành hoàng hậu cho đến hết tác phẩm.(Học sinh không kể lại toàn bộ cốt truyện, trọng tâm kể từ đoạn Tấm trở thành hoàng hậu.)
	0.5đ

	
	
	c. Triển khai cốt truyện
	

	
	
	Kể theo ngôi thứ nhất:Vào vai Tấm
Biết cách làm bài văn tự sự, có sử dụng kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm
	0.5đ

	
	
	Cần đảm bảo một số ý chính sau:

+ Sơ lược ngắn gọn đoạn trước khi Tấm trở thành hoàng hậu
+ Tấm về giỗ bố, trèo cây hái cau, dì ghẻ chặt cau. Tấm chết, hóa thành vàng anh, bay về cung gặp vua, cảnh cáo Cám - bị giết ăn thịt

+ Tấm hóa thành cây xoan đào, tỏa bóng râm mát cho vua, Mẹ con Cám chặt cây làm khung cửi, khung cửi mắng Cám - bị mẹ con Cám đốt rồi đổ tro đi xa. 

+ Tấm hóa thành cây thị chỉ có một quả thơm ngát ven đường, rụng vào bị bà lão. 

+ Hằng ngày Tấm chui ra khỏi vỏ thị giúp bà lão làm việc nhà, bị bà lão phát hiện, Tấm ở lại với bà. 

+ Nhờ miếng trầu têm cánh phượng, Tấm và vua nhận ra nhau. 
+Tấm trừng phạt mẹ con Cám
	4.0đ

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25đ

	
	
	e. Sáng tạo
Có cách kể, cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo; thể hiện được quan điểm và thái độ riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	0,5đ

	Tổng điểm: 10.0


………Hết………

 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC








